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	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I
(Từ 04 - 08/12/2023)
GV: 
	Tuần II

(Từ 11 -15/12/2023)
GV: 
	Tuần III

(Từ 18-22/12/2023)
GV: 
	Tuần IV
(Từ 25- 29/12/2023)
GV: 
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ. Về thời tiết đang giao mùa

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* LVPTTC:

3, 11, 17

* LVPTNT: 21,23, 33,34
* LVPTNN: 47, 51

*LVPTTCKNXH: 
62, 63

* LVPTTM: 74, 79

	Thể dục sáng
	* Tập các động tác thể dục theo nhạc + dụng cụ thể dục (quả bông, vòng) 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc.

- Trọng động:

  + Hô hấp: Thổi bóng

  + ĐT Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao

  + ĐT Bụng: Đứng cúi về phái trước
  + ĐT Chân: Đứng khuỵu gối
  + ĐT Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ
  + ĐT Hồi tĩnh: Đưa tay nhẹ nhàng sang 2 bên.

- Dân vũ: Theo nhạc pikachu.
- Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập với nhạc không lời.
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện nhà bé nuôi con gì?  Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước.

- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
- Trò chuyện về côn trùng xung quanh bé
- Trò chuyện về các chú bộ đội
=> GD trẻ biết yêu quý và biết ơn các chú bộ đội vì các chú bộ đội canh giữ ngoài đảo xa cho chúng ta có cuộc sống hòa bình.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ

- VĐCB: Bò theo hướng thẳng

- TCVĐ: Bóng tròn to
	PTVĐ

- VĐCB: Chạy thay đổi theo đường dích dắc

- TCVĐ: Thuyền vào bến.
	PTVĐ

- VĐCB:  Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	PTVĐ

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ   (MT 3)
	

	
	Thứ 3
	LQVT

Sắp xếp theo quy tắc xen kẽ

(MT 33)
	LQVT

Dạy trẻ ghép đôi
	LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng

( MT 34)
	LQVT

Ôn luyện
	

	
	Thứ 4
	HĐKP

Con gà - con vịt
( MT 21)
	HĐKP

Con cá - con cua


	HĐKP

Trò chuyện về chú bộ đội
	HĐKP

Con ong – con bướm


	

	
	Thứ 5
	LQVH

Thơ

Mèo con đi học

(Đa số trẻ chưa biết)

        (MT 47)
	ÂM NHẠC

- VĐMH: Cá vàng bơi

- NH : Đố bạn biết

(MT 74)
	LQVH

Thơ:

Bố em là lính biển (Đa số trẻ chưa biết)

( MT 51 )


	ÂM NHẠC

DH:  Con chuồn chuồn

NH: Chị ong nâu và em bé

TCÂN: Nghe tiếng hát tìm con vật
	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH

Vẽ gà con
(Tiết mẫu)


	TẠO HÌNH

Vẽ lá sen

(Tiết mẫu)
( MT 79 )
	TẠO HÌNH

Tô màu trang phục chú bộ đội

 ( Đề tài)
	TẠO HÌNH

Tô màu trang phục chú bộ đội

( Đề tài)
	

	Hoạt động

ngoài trời
	 Tuần 1
* Quan sát: Quan sát con gà, con chó, quan sát thời tiết, quan sát cầu trượt.
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún…
Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát con cá, quan sát thời tiết, quan sát con ngựa vằn, quan sát cây bưởi

* TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát con thỏ, quan sát thời tiết, quan sát vườn rau, quan sát khu phát triển vận động

* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..
Tuần 4:

* Quan sát: Quan sát con sâu, con bướm, quan sát xích đu, quan sát cây hoa đồng tiền.

* TCVĐ: Kéo co, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, nhẩy ba bố
* Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu vật nuôi trong gia đình (T1), Tô màu con vật sống dưới nước (T2), Vẽ và tô màu quà, trang phục chú bộ đội (T3) ,Tô màu côn trùng (T4)    
* Góc phân vai: 
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu, khám sức khỏe cho động vật
- Bế em: Trẻ biết bế em giúp bố mẹ, cho em ăn chăm sóc em. 
- Gia đình: Gia đình nấu ăn, đi siêu thi, làm thạch
* Ứng dụng STEAM tuần 2: Làm thạch từ khuôn
S: Trẻ biết quy trình để tạo ra món thạch rau câu 

T: Khay, đĩa, khuôn, thìa… 

E: Quy trình thực hiện, kỹ năng nhấn khuôn lấy thạch. 

A: Thạch không bị nát, không bị rơi ra ngoài. 

M: Trẻ học hình dạng, số đếm.
* Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, nhặt cỏ
* Góc lắp ghép: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, nhận biết các khối vuông, tròn, chữ nhật
* Góc xây dựng:  Xây dựng trang trại, xây dựng vườn bách thú, xây dựng công viên, xây ao cá

+ Trẻ thực hiện được các công việc được giao trong nhóm như: xếp đồ chơi, xếp hàng ráo…  
+ Trẻ cố gắng thực hiện công việc được giao ( MT 62)   
* Góc sách chuyện: Làm tranh ảnh về các con vật, kể lại một số câu chuyện mà trẻ biết, xem tranh truyện
- Trẻ nhận ra cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, qua tranh ảnh ( MT 63)

- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng (MT 23)

* Góc nghệ thuật: 
- Hát và vận động theo ý thích các bài hát quen thuộc như: các bài hát con vật và chú bộ đội
- Tô màu tranh con vật, làm ông già noel, tô màu chú bộ đội

* HĐ trải nghiệm:

- Thứ 4 tuần 4: Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội (Áp dụng phương pháp STEAM)

* HĐ giao lưu:

- Thứ 5 tuần 1: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức nhảy theo bài " Bống bống bang bang" và trò chơi đi cà kheo

- Thứ 3 tuần 2: Giao lưu với lớp C2:  Tổ chức hội thi " Họa sĩ nhí"
- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức thi biểu diễn văn nghệ và đọc thơ
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:

+ Rửa tay, lau mặt, súc miệng.

+ Tháo tất, cởi quần, áo (MT 11)
- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, không cười đùa, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn, không trèo lên bàn ghế khi ăn cơm 

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện (Rùa con tìm nhà, cáo thỏ và gà trống,bác gấu đen và 2 chú thỏ ….) ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm  riêng để không nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn khác và vỗ về cho trẻ ngủ. 
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Ồ sao bé không lắc”, “ Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ 2
	- Hướng dẫn kỹ năng nhỏ giọt.
	- Ôn trò chơi: “Rồng rắn lên mây”
	- HD trò chơi: “ Cắp cua bỏ giỏ"
	- Ôn trò chơi: “Cắp cua bỏ giỏ" 
	

	
	Thứ 3
	- Làm vở TCHT: Bài 17
	- Làm vở TCHT: Bài 16
	- Làm vở TCHT: Bài 20
	- Làm vở TCHT: Bài 19
	

	
	Thứ 4
	- HD trẻ kỹ năng đóng, mở xoáy
	- Ôn thơ: Mèo con đi học
	-  HD trẻ kỹ năng sử dụng kéo
	- Ôn vận động bài " Cá vàng bơi"
	

	
	Thứ 5
	- HD trẻ kỹ năng khuấy
	- Rèn kỹ năng phòng tránh các nguy cơ không an toàn ( MT 17)
	- Làm quen bài thơ " Ong và bướm"
	- HD trẻ kỹ năng xì mũi và vứt giấy đúng nơi quy định
	

	
	Thứ 6
	Hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề- sự kiện
	Nhà bé nuôi con vật gì?
	Con vật sống dưới nước
	Bé yêu chú bộ đội

	Côn trùng
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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